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THUYẾT MINH CHI TIẾT 
DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
Thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII và theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24/8/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tiến hành nghiên cứu, tổng kết thực trạng hoạt động bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam và xây dựng Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi theo tiến độ đã được phê duyệt.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuyết minh chi tiết về dự án Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi, cụ thể như sau:
Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi gồm 7 Chương và 47 Điều với những nội dung cụ thể: Chương I – Những quy định chung, Chương II – Quyền, trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Chương III – Hoạt động bảo hiểm tiền gửi, Chương IV – Tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Chương V – Hoạt động thông tin, báo cáo, Chương VI – Thanh tra, khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi, Chương VII – Điều khoản thi hành.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi được xây dựng theo nguyên tắc Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi phải thể chế hóa được quan điểm chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện được tính đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị của Việt nam đã được qui định trong Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở nước ta, đặc biệt là các điều kiện về sự phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn, sự phát triển của hệ thống ngân hàng, mức độ hiểu biết, thói quen tiết kiệm của người dân.

Qua thực tiễn hơn 10 năm thực hiện, hệ thống pháp luật về bảo hiểm tiền gửi cũng có những điểm tiến bộ nhất định, bên cạnh đó cũng còn có nhiều tồn tại, hạn chế bất cập, do đó việc xây dựng Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi phải kế thừa những nội dung phù hợp đã được trải nghiệm qua thực tế, bảo đảm tính kế thừa trong quản lý, đồng thời khắc phục được những thiếu sót, bất cập của pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi.

Một trong những nguyên tắc quan trọng là đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, do đó việc xây dựng Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi sẽ tạo thành một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ với các mảng pháp luật ngân hàng khác (Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, Luật Các tổ chức tín dụng 2010) nhằm tạo ra hiệu quả chung của các mảng pháp luật này, cũng như tạo ra sự phối hợp, hoạt động hiệu quả của các cấu phần trong mạng lưới an toàn tài chính quốc gia.

Thêm vào đó, việc xây dựng Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng phải tham khảo, học tập kinh nghiệm xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi của các nước, cũng như tham khảo các hướng dẫn phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả của các tổ chức quốc tế, bảo đảm Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam có sự tương thích nhất định với các chuẩn mực chung của quốc tế.

I. Chương I – Những quy định chung

Chương này bao gồm 10 điều, từ Điều 1 đến Điều 10, quy định những nội dung cơ bản về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Mục tiêu của Luật Bảo hiểm tiền gửi; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc bảo hiểm tiền gửi; Tham gia bảo hiểm tiền gửi; Chính sách của nhà nước về bảo hiểm tiền gửi; Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi; Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước; và Các hành vi bị cấm.

Luật Bảo hiểm tiền gửi điều chỉnh chế độ, chính sách và hoạt động bảo hiểm tiền gửi; quyền và trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi. Các đối tượng áp dụng của luật là người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi được định nghĩa rõ ràng trong Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi.
Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi tiếp tục kế thừa quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi trong việc xác định cụ thể mục tiêu của Luật Bảo hiểm tiền gửi là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng và khẳng định việc tham gia bảo hiểm tiền gửi là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, những tổ chức có nhận tiền gửi của cá nhân.
Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi bổ sung quy định về khái niệm bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, “Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền gốc và tiền lãi của số tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.” (Khoản 1 Điều 4 Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi). Việc Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi xác định rõ khái niệm bảo hiểm tiền gửi là một quy định hết sức cần thiết. Khái niệm bảo hiểm tiền gửi đã chỉ ra các nội dung khái quát, quan trọng nhất của Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi.
Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với bảo hiểm tiền gửi, theo đó Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi; Bộ, cơ quan ngang bộ khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi; và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi tại địa phương.

II. Chương II – Quyền, trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Chương này gồm 3 điều, từ Điều 11 đến Điều 13, quy định những nội dung cơ bản về: Quyền và trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi; Quyền và trách nhiệm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; Quyền và trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Chương II là một chương mới về mặt kết cấu, mặc dù các quy định về quyền và trách nhiệm của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã được quy định rải rác ở các nội dung khác nhau trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi, việc tách các quy định này ra thành một chương riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định một các chắc chắn về chính sách của Nhà nước trong việc bảo vệ người gửi tiền thông qua việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi thực hiện chức năng bảo hiểm đối với số tiền gửi của người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, người bảo hiểm tiền gửi có quyền cơ bản là được bảo hiểm tiền gửi, nhận tiền bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm tiền gửi và có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc, nộp phí bảo hiểm tiền gửi và cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền thu phí bảo hiểm tiền gửi, có nghĩa vụ chi trả tiền gửi cho người gửi tiền khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về nộp phí bảo hiểm tiền gửi, kiến nghị Ngân hàng Nhà nư​ớc Việt Nam xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về nộp phí bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhận được từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý kịp thời những rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng, những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng; và tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Chính phủ.

III. Chương III – Hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Chương này gồm 4 Mục, 15 điều, từ Điều 14 đến Điều 28, quy định về 4 nội dung cơ bản của hoạt động bảo hiểm tiền gửi, cụ thể là cấp, thu hồi và cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, các loại tiền gửi được bảo hiểm, phí bảo hiểm tiền gửi, và các quy định về trả tiền bảo hiểm.

1. Mục 1 – Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Mục này gồm có 4 điều, từ Điều 14 đến Điều 17, quy định các nội dung cơ bản về: Cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; Niêm yết Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; Thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; Cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

 Do nguyên tắc bảo hiểm tiền gửi là bắt buộc nên tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nhận tiền gửi của cá nhân phải có nghĩa vụ nộp hồ sơ xin cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, và tương ứng, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch với công chúng, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, sau khi được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, có nghĩa vụ niêm yết Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi.

2. Mục 2 – Tiền gửi được bảo hiểm

Mục này gồm có 2 điều, Điều 18 và Điều 19, quy định về: Tiền gửi được bảo hiểm và Các loại tiền gửi không được bảo hiểm.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi tiếp tục kế thừa quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, chỉ bảo hiểm cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân mà không bảo hiểm cho tiền gửi bằng đồng Ngoại tệ và cũng không bảo hiểm cho tiền gửi của tổ chức. Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định cụ thể tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng loại trừ, không bảo hiểm, cho các loại tiền gửi sau đây: (i) Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó; (ii) Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó; (iii) Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

3. Mục 3 – Phí bảo hiểm tiền gửi

Mục này gồm 2 điều, Điều 20 và Điều 21, quy định về cách tính phí bảo hiểm tiền gửi, thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi, biện pháp xử lý trong trường hợp nộp thiếu, nộp chậm phí bảo hiểm tiền gửi. Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi trao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể về phí bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo tính linh hoạt của mức phí bảo hiểm tiền gửi trong điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi nhanh chóng. 

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định cụ thể về chế tài xử lý đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nộp thiếu, nộp chậm phí bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, ở mức độ nhẹ - dưới 03 tháng, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải chịu mức phạt tiền bằng 0,05% x số tiền nộp chậm x số ngày nộp chậm, và ở mức độ nặng – sau thời hạn 03 tháng, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có thể bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi theo đề nghị của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

4. Mục 4 – Trả tiền bảo hiểm

Mục này gồm 7 điều, từ Điều 22 đến Điều 28, quy định về Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; Thời hạn trả tiền bảo hiểm; Hạn mức trả tiền bảo hiểm; Số tiền bảo hiểm được trả; Thủ tục trả tiền bảo hiểm; Số tiền gửi không được trả bảo hiểm; và Thu hồi số tiền bảo hiểm đã trả.

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Các tổ chức dụng về tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi xác định thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là thời điểm Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.
Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi trao cho Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về hạn mức bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo tính linh hoạt của hạn mức bảo hiểm tiền gửi trong điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi nhanh chóng.

Đối với số tiền gửi không được trả bảo hiểm, người được bảo hiểm tiền gửi sẽ được nhận lại toàn bộ hoặc một phần trong quá trình thanh lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi, tiếp tục kế thừa quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi, trao cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi quyền thu hồi số tiền bảo hiểm đã trả cho người được bảo hiểm tiền gửi.

IV. Chương IV – Tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Chương này gồm 8 điều, từ Điều 29 đến Điều 36, quy định các nội dung cơ bản về: Tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Cơ cấu tổ chức, hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Nguồn vốn hoạt động; Hoạt động đầu tư; Chế độ tài chính; Hạch toán kế toán; Kiểm toán; và Năm tài chính.

Hình thức pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi được kế xác định rõ ràng là tổ chức tài chính nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng xác định cụ thể mục tiêu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi là thực hiện chế, chính sách về bảo hiểm tiền gửi, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi thông qua việc đ​ược sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nư​ớc Việt Nam và gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

V. Chương V – Hoạt động thông tin, báo cáo

Chương này gồm 2 điều, Điều 37 và Điều 38, quy định cụ thể về Trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định cụ thể về chế độ báo cáo của tổ chức bảo hiểm tiền gửi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm tạo điều kiện cần thiết để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tốt chức năng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi. Đồng thời, Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng trao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyền cung cấp các thông tin cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi, quy định này là cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống bảo hiểm tiền gửi hoạt động có hiệu quả.

VI. Chương VI – Thanh tra, khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi

Chương này gồm 6 điều, từ Điều 39 đến Điều 44, quy định các nội dung cơ bản về Thanh tra bảo hiểm tiền gửi; Đối tượng thanh tra bảo hiểm tiền gửi; Nội dung thanh tra bảo hiểm tiền gửi; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; Quy trình, thủ tục thanh tra; và Khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi.

Thanh tra vể bảo hiểm tiền gửi là một quy định mới trong Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi. Cùng với việc được trao chức năng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được trao chức năng thanh tra về bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định cụ thể về giải quyết khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, khiến nại về bảo hiểm tiền gửi có đặc thù là tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu không phải là cơ quan hành chính mà là tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

VII. Chương VII – Điều khoản thi hành

Chương này gồm 3 điều, từ điều 45 đến 47, quy định cụ thể về: Điều khoản chuyển tiếp; Hiệu lực thi hành và thẩm quyền hướng dẫn thi hành Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng, và các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
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